
STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL

1 3007070032 Lường Thị Ngọc Anh Nữ 15/11/1996 Đồng Nai  07CDQL1 107

2 3007070001 Dương Gia Bảo Nam 16/04/1996 TP. Hồ Chí Minh 07CDQL1 107

3 3007070050 Đặng Thị Diễm Nữ 03/03/1995 TP. Hồ Chí Minh 07CDQL2 107

4 3007070040 Lê Hoàng Nguyệt Dương Nữ 16/08/1996 Thanh Hóa 07CDQL1 107

5 3007070024 Nguyễn Hữu Hiển Nam 09/09/1995 Quảng Ngãi 07CDQL1 107

6 3007070035 Trần Thị Kim Hoa Nữ 09/10/1995 Bình Phước  07CDQL1 107

7 3006060014 Nguyễn Văn Hoàng Nam 05/11/1993 Đồng Nai  07CDQL1 107

8 3007070004 Phan Thị Kim Huệ Nữ 15/08/1995 Sông Bé 07CDQL1 107

9 3007070008 Phan Văn Thanh Huy Nam 30/01/1996 Ninh Thuận  07CDQL1 107

10 3007070006 Cù Thị Ngọc Linh Nữ 08/01/1996 Long An  07CDQL1 107

11 3007070026 Nguyễn Hà Mỹ Linh Nữ 29/12/1995 TP. Hồ Chí Minh 07CDQL1 107

12 3007070041 Trần Hoài Linh Nam 19/03/1996 Tây Ninh  07CDQL1 107

13 3007070003 Trần Thị Mỹ Loan Nữ 07/01/1996 Tiền Giang  07CDQL1 107

14 3007070013 Lê Thiện Nghĩa Nam 15/05/1995 Tiền Giang  07CDQL1 107

15 3007070015 Võ Thị Bích Nương Nữ 29/08/1995 Quảng Ngãi 07CDQL1 107

16 3007070010 Phạm Quốc Phong Nam 20/07/1996 Ninh Thuận  07CDQL1 107

17 3007070023 Nguyễn Thị Hồng Phúc Nữ 22/12/1996 Tây Ninh  07CDQL1 107

18 3007070016 Nguyễn Hồ Hồng Sơn Nam 01/08/1996 Bà Rịa-Vũng Tàu 07CDQL1 107

19 3007070034 Trần Hoàng Sơn Nam 04/01/1995 Lâm Đồng  07CDQL1 107

20 3007070009 Võ Đình Sơn Nam 09/01/1996 Ninh Thuận  07CDQL1 107

21 3007070039 Ngô Triệu Thân Nam 23/12/1992 Lâm Đồng  07CDQL1 107

22 3007070031 Lý Anh Thư Nữ 29/05/1996 Tây Ninh  07CDQL1 107

23 3007070036 Phạm Công Thuận Nam 04/03/1996 Bình Định  07CDQL1 107

24 3007070012 Đậu Thị Thuyên Nữ 03/08/1995 Nghệ An  07CDQL1 107

25 3007070044 Lê Quang Tiến Nam 04/05/1993 Tiền Giang  07CDQL1 107

26 3007070005 Nguyễn Chánh Tín Nam 20/10/1996 Nghệ An  07CDQL1 109

27 3007070002 Phan Nguyễn Huyền Trân Nữ 05/08/1996 Tiền Giang  07CDQL1 107

28 3007070047 Nguyễn Thùy Trang Nữ 28/09/1995 TP. Hồ Chí Minh 07CDQL1 107

29 3007070030 Huỳnh Thị Tố Trinh Nữ 22/07/1995 TP. Hồ Chí Minh 07CDQL1 107

30 3007070052 Nguyễn Văn Trọng Nam 23/07/1995 Hải  Dương 07CDQL2 107
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STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL

31 3007070037 Huỳnh Tấn Tường Nam 01/08/1995 Ninh Thuận  07CDQL1 107

32 3007070025 Nguyễn Phạm Minh Tuyền Nữ 02/10/1996 TP. Hồ Chí Minh 07CDQL1 107

33 3007070007 Nguyễn Thị Thúy Vi Nữ 19/05/1996 Long An  07CDQL1 107
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